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TÓM TẮT 

Cải thiện khả năng ra rễ in vitro và nâng cao tỷ lệ sống sót ngoài vườn ươm của cây 

chanh dây tím có nguồn gốc từ tTCL lá đã được thiết lập trong nghiên cứu này. 

Mẫu tTCL lá được nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung 1 mg/l BA, 30 g/l sucrose 

và 8 g/l agar cho số chồi cao nhất (4 chồi/mẫu) sau 8 tuần. Chồi sau đó được nhân 

nhanh trên môi trường MS có bổ sung 0,5 mg/l BA và 0,5 mg/l Kin. Ở giai đoạn ra 

rễ, chồi được nuôi cấy trong 2 hệ thống khác nhau, (1) hệ thống GB và (2) hệ thống 

RPB. Sau 8 tuần nuôi cấy kết quả cho thấy, tỷ lệ ra rễ in vitro được cải thiện đáng kể 

và không có sự hình thành mô sẹo trong hệ thống RPB so với trong hệ thống GB. 

Ngoài ra, cây con trong hệ thống RPB cho tỷ lệ sống sót cao (100%) cũng như khả 

năng sinh trưởng và phát triển tốt hơn so với những cây con trong hệ thống GB 

sau 8 tuần thích nghi ngoài vườn ươm. 

Từ khóa: chanh dây tím, lớp mỏng tế bào, ra rễ, sống sót, sự tái sinh chồi. 
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ABSTRACT 

Improved in vitro rooting and enhanced survival rates in ex vitro condition of 

Passiflora edulis Sims. plantlets derived from leaf transverse thin cell layer (tTCL) 

were established in this study. Leaf-tTCL was cultured on Murashige and 

Skoog’s medium supplemented with 1.0 mg/L Benzyladenine, 30 g/L sucrose, and 

8 g/L agar gave the highest number of shoots (4 shoots/explant) after 8 weeks. The 

shoots were proliferated on MS medium containing 0.5 mg/L Benzyladenine and 

0.5 mg/L Kinetin. In rooting stage, the shoots were cultured in two different 

systems; (1) GB system and (2) RPB system. After 8 weeks of culture, the results 

showed in vitro rooting rate was enhanced and without callus formation in the RPB 

system as compared to that in the GB one. In addition, the plantlets in the RPB 

system gave high survival rates (100%) as well as better growth and development 

than the ones in the GB system after 8 weeks of acclimatization in greenhouse.  

Keywords: Passiflora edulis Sims., rooting, shoot regeneration, survival, thin cell 

layer. 
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